
VÉ JR KYUSHU RAIL PASS
Tận hưởng chuyến đi Kyushu đầy tuyệt vời với “JR KYUSHU RAIL PASS” .

Loại vé và giá vé

Loại vé và giá vé

VÉ JR KYUSHU RAIL PASS

*Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi được tính nửa giá vé.
*Trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí. Tuy nhiên, nếu sử dụng ghế đặt trước, trẻ dưới 5 tuổi phải có vé JR Kyushu Rail Pass dành cho trẻ em hoặc mua vé riêng.

• Khi mua JR Kyushu Rail Pass từ nước ngoài =  Độ tuổi được tính theo ngày phát hành phiếu đổi vé
• Khi mua JR Kyushu Rail Pass tại Nhật Bản = Độ tuổi được tính theo ngày đầu tiên sử dụng

Ngoài việc mua vé Rail Pass, bạn có thể sử 
dụng dịch vụ trả phí bổ sung để đặt trước chỗ 
ngồi trên các chuyến tàu được ưa chuộng.

Về độ tuổi của trẻ em

Train Reservation
Toàn bộ khu vực Kyushu: Tất cả các tuyến tàu đều có thể sử dụng.
Khu vực Bắc Kyushu: 
Khu vực Nam Kyushu: 

*Chỉ hiển thị các tuyến tàu và ga chính.

Do mưa lớn nên hoạt động của các tuyến sau bị tạm dừng. 
(Tính đến tháng 4 năm 2025)
• Tuyến Hisatsu: Giữa Yatsushiro và Yoshimatsu
Vui lòng truy cập trang web chính thức của JR Kyushu để biết thêm chi tiết.

Phạm vi
sử dụng

Vui lòng
chú ý

• Vé đi khu vực Bắc và Nam Kyushu: 6 lần
• Vé đi toàn bộ khu vực Kyushu: Không giới hạn

Số lần cho
phép đặt
chỗ trước

• Áp dụng cho ghế không đặt trước và ghế đặt trước trên các 
tuyến Shinkansen (Mizuho, Sakura, Tsubame, Kamome) 
trong phạm vi sử dụng (trừ tuyến Hakata đi/đến Kokura).

• Áp dụng cho cả ghế không đặt trước và ghế đặt trước 
  trên các tàu tốc hành đặc biệt trong phạm vi sử dụng.
• Áp dụng cho các tàu thường và tàu nhanh trong phạm vi sử dụng.
*Hành khách sử dụng toa Green Car (hạng nhất) phải trả phụ phí cho toa 
Green Car và tàu tốc hành đặc biệt. Loại vé này không bao gồm cabin riêng 
(Green Private Cabin)

*Hành khách có thể sử dụng ghế không đặt trước không giới hạn số lần 
trong thời gian vé rail pass còn hiệu lực.

*Đặt chỗ vượt quá số lượt được quy định trong vé Rail Pass (được liệt kê ở 
trên) sẽ phải trả thêm phí.

*Khi chuyển tuyến giữa "tàu tốc hành đặc biệt" và "tàu Shinkansen Nishi 
Kyushu" tại Ga Takeo-Onsen, giữa Ga Hakata và Ga Nagasaki, hệ thống 
sẽ chỉ tính là một lần đặt chỗ ngồi, miễn là bạn không ra khỏi cổng soát vé.

Các chuyến
tàu có thể
sử dụng

Đổi và mua vé tại Nhật Bản

Cách mua vé

Phạm vi sử dụng

Đặt trực tuyến trên trang
JR KYUSHU RAIL PASS
Online Booking

*Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi được tính nửa giá vé.Vé 7 ngày: ¥26,000 

2025.4.1～

Điều kiện mua vé Chỉ du khách quốc tế nhập cảnh Nhật Bản theo diện “Temporary Visitor” (thị thực du lịch ngắn hạn) 
theo quy định của pháp luật Nhật Bản mới được phép mua loại vé này.

Đặt trước các chuyến tàu được ưa chuộng!

Mua trước vé Rail Pass trên trang JR 
KYUSHU RAIL PASS Online Booking hoặc 
tại các đại lý du lịch được chỉ định.

Đặt các chuyến tàu được ưa chuộng trên trang JR 
KYUSHU RAIL PASS Online Booking (*có tính phí)

Nhận vé dễ dàng tại các nhà ga JR Kyushu!

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

Có thể sử dụng trước và trong suốt chuyến đi!

Lý do nên
chọn loại vé này

★ Có thể tra cứu thời gian khởi hành và thông tin chuyển tuyến!
★ Có thể đặt trước chỗ ngồi trên tàu!
★ Có thể đặt trước chuyến đi bạn yêu thích của mình,
 bao gồm cả vé một chiều! 

Dịch vụ đặt vé trực tuyến tiện lợi cho cả 
vé một chiều lẫn vé khứ hồi!

Lý do nên
chọn loại vé này

★ Áp dụng rộng rãi cho nhiều khu vực từ khu vực Kansai đến Bắc Kyushu.
★ Thuận tiện cho di chuyển đến tàu cao tốc Nozomi Shinkansen.

Lý do nên
chọn loại vé này

Vé điện tử không cần in có thể sử dụng
được tại Fukuoka và khu vực lân cận!
★ Hiển thị vé trên thiết bị thông minh của bạn.
★ Không cần xếp hàng tại quầy vé ở nhà ga.

Loại vé và giá vé  *Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi được tính nửa giá véVé 2 ngày: ¥3,500 

Điều kiện mua vé Chỉ du khách quốc tế nhập cảnh Nhật Bản theo diện “Temporary Visitor” (thị thực du lịch ngắn hạn) 
theo quy định của pháp luật Nhật Bản mới được phép mua loại vé này.

Điều kiện mua vé Chỉ du khách quốc tế nhập cảnh Nhật Bản theo diện “Temporary Visitor” (thị thực du lịch ngắn hạn) 
theo quy định của pháp luật Nhật Bản mới được phép mua loại vé này.

Nhập 
tên ga và giờ 
khởi hành

Tìm kiếm!

QUÉT MÃ
TẠI ĐÂY!

Bạn có thể đặt JR Kyushu Rail Pass qua trang JR KYUSHU RAIL 
PASS Online Booking hoặc đại lý du lịch ngoài Nhật Bản. Để biết 
thêm thông tin, vui lòng liên hệ đại lý du lịch gần bạn.

Mua bên ngoài Nhật Bản

Vé một chiều / Vé khứ hồi

Sanyo-San’in-NorthernKyushu Pass

JR KYUSHU MOBILE PASS

Saiki

Nobeoka

Takeo-Onsen
Haiki

Sasebo
Chikugo-Funagoya
Shin-Ōmuta

Shin-Tamana

Beppu
Oita

Miyaji
Aso

Higo-Ōzu

Misumi

Kumamoto

Kurume

Saga

Nagasaki

Shin-Yatsushiro

Hitoyoshi

Yoshimatsu

Kirishima Onsen

Hayato Kirishima
Jingu

Kitago
Obi

Nichinan

NangoShibushi

Yatsushiro

Shin-Minamata

Izumi

Sendai

Kagoshima-Chuo

Makurazaki 

Kagoshima

Ibusuki

Huis Ten Bosch

YufuinHita

Miyazaki
Minami-Miyazaki

Kokura
Moji

MojikōShimonoseki

Tosu
Shin-Tosu

Hakata Sân bay Fukuoka

★: Địa điểm đổi
      JR Kyushu Rail Pass

Sân bay Miyazaki

Ureshino-Onsen

Shin-Omura

Đại lý du lịch
tại nhà gaHiệu lực

Toàn bộ khu vực Kyushu

¥ 22,0003 ngày
5 ngày ¥ 24,000
7 ngày ¥ 26,000

¥ 21,000
¥ 23,000
¥ 25,000

Đặt trực tuyến trên trang
JR KYUSHU RAIL

PASS Online Booking

Khu vực Bắc Kyushu

Đại lý du lịch
tại nhà gaHiệu lực

¥ 15,0003 ngày

5 ngày ¥ 17,000

¥ 14,000

¥ 16,000

Đặt trực tuyến trên trang
JR KYUSHU RAIL

PASS Online Booking

Khu vực Nam Kyushu

Đại lý du lịch
tại nhà ga

Đặt trực tuyến trên trang
JR KYUSHU RAIL

PASS Online Booking
Hiệu lực

¥ 12,0003 ngày ¥11,000

Toàn bộ khu vực KyushuĐịa điểm Khu vực Bắc Kyushu
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Ga Hakata
Ga Kokura
Ga Mojikō
Ga Saga
Ga Nagasaki
Ga Sasebo
Ga Beppu
Ga Oita
Ga Kumamoto
Ga Kagoshima-Chuo
Ga Miyazaki
Ga Sân bay Miyazaki
Sân bay Fukuoka*

*Chỉ hỗ trợ đổi vé

SNS Xem thông tin mới nhất tại đây!

JR Kyushu Train&Travel @jrkyushu_worldinfo

Trang web chính thức Tìm kiếmVÉ JR KYUSHU RAIL PASS

MỚI



Dịch vụ gửi hành lýDịch vụ gửi hành lý

Nagasaki

 Takeo-Onsen

Tàu được thiết kế theo chủ 
đề “Tàu tham quan biển 
Tây Kyushu”. Chuyến tàu 
này hứa hẹn sẽ đem đến 
cho du khách cơ hội cảm 
nhận trọn vẹn vẻ đẹp quyến 
rũ của vùng Tây Kyushu.

① TWO STARS 4047

Hãy cùng khám phá 
miệng núi lửa Aso! 
Chuyến tàu ASO BOY! 
sẽ đưa bạn đến đó,  
đồng hành cùng chú 
chó “KURO” đáng yêu.

ASO BOY!② Miyaji

Kumamoto

Misumi

Kumamoto
③ A-TRAIN

Hãy thử trải nghiệm chiếc 
“hộp kho báu đơn sắc” biết di 
chuyển đầy kỳ diệu này! 
Làn khói trắng mờ ảo sẽ xuất 
hiện ngay khi bạn bước lên 
tàu, mang đến trải nghiệm như 
bước vào thế giới phép thuật! 

Ibusuki

Kagoshima-Chuo
④ IBUSUKI NO TAMATEBAKO

TOA.1 GHẾ.2-A

Hành khách có thể tự 
do ngồi ghế không 
đặt trước nếu còn trống.

Để sử dụng ghế đặt 
trước, hành khách 
cần phải đặt chỗ 
trước.

▼ Ghế đặt trước ▼ Ghế không đặt trước

HOẶC

指　定　券

博　　多
HAKATA

Tháng 1(9:24発)
YUFUIN NO MORI 1 TOA.1　GHẾ.2-A

(11:35着)

由　布　院
YUFUIN

VÉ ĐẶT CHỖ NGỒI

MẪU

TOA.1　GHẾ.2-A

36+3 (SANJYU-ROKU PLUS SAN)

*Cần đặt chỗ trước.　*Áp dụng phụ phí.

CÁC CHUYẾN TÀU JR KYUSHU Chi tiết về các chuyến tàu Yufuin/Beppu

Hakata
YUFUIN NO MORI⑤

Nango

Miyazaki
⑥UMISACHI YAMASACHI

Kagoshima-Chuo
Hakata⑦KYUSHU SHINKANSEN

Nagasaki

Takeo-Onsen
⑧ NISHI KYUSHU SHINKANSEN

Các chuyến tàu khác
⑨ MIDORI

Sasebo

Hakata
⑩ HUIS TEN BOSCH

Huis Ten Bosch

Hakata
⑪ SONIC

Beppu/Oita

Hakata

Ghế ngồi trên mỗi chuyến tàu được chia thành hai loại chính: “ghế đặt trước” và “ghế không đặt trước”.
Để sử dụng “ghế đặt trước”, hành khách cần phải đặt chỗ trước khi lên tàu.
* “Ghế không đặt trước” chỉ có trong một số toa nhất định, ưu tiên khách đến trước.
*Ngoài ra, xin lưu ý rằng một số chuyến tàu chỉ có “ghế đặt trước” (tàu toàn ghế đặt trước).

Xuất trình vé JR Kyushu Rail Pass để nhận những ưu đãi hấp dẫn tại nhiều điểm tham quan và cửa hàng ở Kyushu!

Quyền lợi của người sở hữu vé JR Kyushu Rail Pass

2024.1.-3
¥17,000

2024.1.-1~

JR KYUSHU RAIL PASS

Thoải mái khám phá 
trọn vẹn 7 tỉnh thành 

của Kyushu với giá vé 
JR KYUSHU RAIL PASS ưu đãi

Để biết thêm thông tin về quyền lợi 
của người sở hữu vé Rail Pass

Phiếu giảm giá

JR Kyushu đặt tên cho các chuyến tàu tham quan là “tàu D&S" (Design & Story – Thiết kế và Câu chuyện).
Chữ D đại diện cho yếu tố "Thiết kế" đặc biệt, còn chữ "S" tượng trưng cho những “Câu chuyện” lịch sử, 
truyền thuyết dọc theo tuyến đường sắt - một “dòng tàu du lịch nơi nghệ thuật thiết kế và giá trị văn hóa giao thoa”.
Tàu D&S không chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển tiện lợi, mà còn đem đến cho du khách một 
trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Bạn sẽ được khám phá khắp Kyushu với bao điều thú vị và những câu chuyện 
mang đậm bản sắc địa phương.

“Tàu D&S” là gì?

Về chỗ ngồi

Để chuyến du lịch khám phá của bạn thêm phần thoải mái, nhẹ nhàng, 
chúng tôi đã triển khai dịch vụ kí gửi hành lý tại Ga Hakata.

Lấy cảm hứng từ giai 
điệu jazz bất hủ, đây là 
chuyến tàu dành riêng 
cho những hành khách 
trưởng thành muốn hoài 
niệm về thời hoàng kim.

Mỗi  ngày một  cung 
đường, chuyến tàu này 
sẽ đưa bạn khám phá 
7 tỉnh Kyushu qua 
5 hành trình độc đáo.

Đối với một số chuyến 
tàu được ưa chuộng, 
bạn sẽ phải trả thêm phí 
bố sung để đặt chỗ trước

Một số chuyến tàu đã mở 
đặt chỗ trên JR KYUSHU 

RAIL PASS Online 
Booking. Đặt chỗ ngay!!

TokyoKyoto
Hiroshima

Kyushu Osaka

Hokkaido

NHẬT BẢN

Kokura

Wakamatsu

Beppu

Oita

Miyazaki

Nango

Shibushi

Misumi

Sasebo

Saga
Imari Tosu

Hakata

Saitozaki

Nagasaki

Huis Ten 
Bosch

Kagoshima-Chuo

Ibusuki
Makurazaki 

Hitoyoshi

Shin-Yatsushiro

Yufuin

Aso

Mojiko

Shimonoseki

Sân bay Kitakyushu

Sân bay Fukuoka

Sân bay Saga

Sân bay Nagasaki

Sân bay Oita

Sân bay Kumamoto

Sân bay 
Miyazaki

Sân bay Kagoshima

*Chỉ hiển thị các tuyến đường và 
chuyến tàu chính. 

Nagasaki

Fukuoka

Saga

Kumamoto

Miyazaki

Kagoshima

Oita

Miyaji

⑪

Sendai

Kumamoto

Umi

Kurume

Takeo-
Onsen

Hizen 
Kashima

Ureshino-
Onsen

Shin-
Omura

Kirishima 
Jingu

⑨

⑧ ①

⑩

⑤

⑦

③

⑥

④

②

Chú thích

: Toàn ghế đặt trước 

: Có ghế không đặt trước

: Có phục vụ trong toa

Chuyến tàu nghỉ dưỡng 
sẽ đưa bạn đến Yufuin – 
điểm đến nổi tiếng với 
suối nước nóng tuyệt 
đẹp. 

Chuyến tàu tốc hành 
n g h ỉ  d ư ỡ n g  T u y ế n  
Nichinan sẽ giúp bạn 
thưởng thức trọn vẹn vẻ 
đẹp thiên nhiên trù phú 
của Miyazaki, vùng đất 
của những truyền thuyết.

Trải nghiệm chuyến tàu 
cao cấp trong toa xe 
được tô điểm bằng nghệ 
thuật thủ công mỹ nghệ 
truyền thống Nhật Bản.

Thiết kế bên ngoài được 
trang trí với tông màu đỏ nổi 
bật, còn bên trong mang 
đến không gian vừa hoài cổ 
vừa cách tân, nơi giao thoa 
tinh tế giữa phong cách 
Nhật Bản và phương Tây, 
giữa nét cổ điển và hiện đại.


